
Phụ lục II
DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỘT PHẦN TRONG THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN

MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LAI CHÂU
(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày         /       /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu)

STT Mã TTHC Tên TTHC Số lượng
Phí/lệ phí thực hiện

Phí Lệ phí Không

A TTHC CẤP TỈNH 15 1 7 8

I Lĩnh vực đường bộ 12 1 7 5

1 1.002030.000.00.00.H35 Cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu x

2 1.002007.000.00.00.H35 Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng ở khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương x

3 1.001994.000.00.00.H35 Đăng ký xe máy chuyên dùng từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác chuyển
đến x

4 2.000881.000.00.00.H35 Sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng trong cùng một tỉnh, thành phố x

5 1.001896.000.00.00.H35 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng x

6 1.000028.000.00.00.H35 Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận
chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ x

7 1.002801.000.00.00.H35 Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp x

8 1.002804.000.00.00.H35 Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp x

9 1.001735.000.00.00.H35 Cấp giấy phép xe tập lái x

10 1.001751.000.00.00.H35 Cấp lại giấy phép xe tập lái x

11 1.001765.000.00.00.H35 Cấp Giấy chứng nhận giáo viên thực hành lái xe x

12 1.002835.000.00.00.H35 Cấp mới Giấy phép lái xe x x

II Lĩnh vực khác 3 0 0 3
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2

1 2.002615.000.00.00.H35 Cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm x

2 2.002616.000.00.00.H35 Điều chỉnh thông tin trên Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm khi có sự
thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép x

3 2.002617.000.00.00.H35 Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm do bị mất, bị hỏng x
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